CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHTN 8 – HKII
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Câu 1:  Khi hoà tan hoàn toàn kẽm bằng dung dịch axit clohiđric thu được dung dịch muối kẽm và khí hiđro. Khối lượng sản phẩm sau phản ứng thay đổi như thế nào so với khối lượng chất ban đầu?
A. Không đổi. 		B. Tăng. 		C. Giảm. 		D. Không xác định được
Câu 2: Khi tính toán theo phương trình hóa học, cần thực hiện mấy bước cơ bản?
A. 1 bước. 		B. 2 bước. 		C. 3 bước. 		D. 4 bước.
Câu 3: Chọn đáp án đúng
A. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
B. Có 2 bước để lập phương trình hóa học
C. Chỉ duy nhất 2 chất tham gia phản ứng tạo thành 1 chất sản phẩm mới gọi là phương trình hóa học
D. Quỳ tím dùng để xác định chất không là phản ứng hóa học
Câu 4: Quá trình nung đá vôi diễn ra theo phương trình sau: CaCO3 → CO2 + H2O. Tiến hành nung 10 gam đá vôi thì lượng khí CO2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 1 mol. 			B. 0,1 mol. 		C. 0,001 mol. 		D. 2 mol.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hỗn hợp X gồm C và S cần dùng hết 9,6 gam khí O2. Khối lượng CO2 và SO2 sinh ra là
A. 10,8 gam. 		B. 15,2 gam. 		C.15 gam. 		D. 1,52 gam.
Câu 6: Cho 98g sulfuric acid (H2SO4) loãng 20% phản ứng với thanh aluminium (nhôm) thấy có khí bay lên. Xác định thể tích khí đó
A. 4,8 lít			B. 2,24 lít		C. 4,48 lít		D. 0,345 lít
Câu 7: Khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy hết 65 gam khí hydrogen là:
A. 585 gam. 		B. 600 gam. 			C. 450 gam. 		D. 820 gam.
Câu 8: Cho 3,6 gam magnesium tác dụng với dung dịch hydrochloric acid loãng thu được bao nhiêu ml khí H2 ở đktc?
A. 22,4 lít 		B. 3,6 lít 		C. 3,36 lít 		D. 0,336 lít
Câu 9: Ba + 2HCl → BaCl2 + H2
Để thu dược 4,16 g BaCl2 cần bao nhiêu mol HCl
A. 0,04 mol 		B. 0,01 mol 		C. 0,02 mol 		D. 0,5 mol
Câu 10: Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được iron (II) oxide. Tính mFeO và VO2
A. 1,344g và 0,684 lít. 			B. 2,688 lít và 0,864g.
C. 1,344 lít và 8,64g. 			D. 8,64g và 2,234 ml.
Câu 11: Cho cân bằng sau trong bình kín. 2NO2(màu nâu đỏ) ⇌ N2O4 (không màu)
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có.
A. ΔH < 0, phản ứng toả nhiệt. 		B. ΔH > 0, phản ứng toả nhiệt. 	
C. ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt. 		D. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt. 
Câu 12: Dùng không khí nén thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang), yếu tố nào đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng ?
A. Nhiệt độ, áp suất. 			B. diện tích tiếp xúc.
C. Nồng độ. 				D. xúc tác.
Câu 13: Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây.
A. Thời gian xảy ra phản ứng. 			B. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng.
C. Nồng độ các chất tham gia phản ứng. 	D. Chất xúc tác.
Câu 14: Chất xúc tác là chất
A. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
C. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
D. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
Câu 15: So sánh tốc độ của 2 phản ứng sau (thực hiện ở cùng nhiệt độ, khối lượng Zn sử dụng là như nhau) .
Zn (bột) + dung dịch CuSO4 1M (1)
Zn (hạt) + dung dịch CuSO4 1M (2)
Kết quả thu được là .
A. (1) nhanh hơn (2). 		B. (2) nhanh hơn (1).
C. như nhau. 			D. ban đầu như nhau, sau đó (2) nhanh hơn(1).
Câu 16: Ứng dụng của acetic acid (CH3COOH) là:
A. Sản xuất thuốc diệt côn trùng. 		B. Sản xuất sơn. 
C. Sản xuất phân bón. 				D. Sản xuất ắc quy.
Câu 17: Ứng dụng của hydrochloric acid được dùng để
A. Điều chế glucose. 			B. Làm sạch bề mặt kim loại trước khi hàn.
C. Chế biến dược phẩm. 		D. A, B, C đều đúng.
Câu 18: Dãy chất chỉ toàn bao gồm acid là  
A. HCl; NaOH 				B. CaO; H2SO4 		
C. H3PO4; HNO3				D. SO2; KOH
Câu 19: Acetic acid (CH3COOH) là một acid hữu cơ có trong giấm ăn với nồng độ khoảng:
A. 5%		B. 6% 			C. 8% 			D. 4%
Câu 20: Để an toàn khi pha loãng sulfuric acid (H2SO4) đặc cần thực hiện theo cách:
A. Cho cả nước và acid vào cùng một lúc
B. Rót từng giọt nước vào acid
C. Rót từ từ acid vào nước và khuấy đều
D. Cả 3 cách trên đều được
Câu 21: Điền vào chỗ trống: "Bất cứ mạch điện nào cũng gồm các bộ phận: nguồn điện, dây nối và các thiết bị ... (bóng đèn, động cơ điện, bếp điện, quạt điện, ti vi)."
A. Thay đổi dòng điện. 				B. Đóng, mở mạch điện. 
C. Tiêu thụ năng lượng điện. 			D. Bảo vệ mạch điện. 
Câu 22: Có một pin, một bóng đèn pin, một công tắc, các đoạn dây nối (hình bên). Làm cách nào để bóng đèn pin phát sáng?
A. Nối đèn pin với pin
B. Không thể làm đèn pin phát sáng
C. Ta phải dùng các đoạn dây nối để nối các dụng cụ: pin, bóng đèn, công tắc với nhau thành một mạch hở
D. Ta phải dùng các đoạn dây nối để nối các dụng cụ: pin, bóng đèn, công tắc với nhau thành một mạch kín.
Câu 23: Dải kim loại rất mỏng (thường là đồng hoặc đồng thau) được đặt khắp đèn pin có tác dụng gì?
A. Điều chỉnh ánh sáng. 				B. Bảo vệ đèn pin. 
C. Tạo ra kết nối điện giữa các bộ phận. 		D. Tất cả đáp án trên. 
Câu 24: Chuông điện có công dụng gì?
A. Mở dòng điện. 						B. Ngắt dòng điện. 
C. Phát ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua. 		D. Tất cả đáp án trên. 
Câu 25: Thiết bị bảo vệ mạch điện và cảnh báo sự cố?
A. Cầu dao tự động. 		B. Bóng đèn. 		C. Pin. 	D. Acquy
Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có khả năng hút các vật bằng sắt thép.
B. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có khả năng làm quay kim nam châm.
C. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có khả năng hút mọi vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm.
D. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có tác dụng (vai trò) như một nam châm.
Câu 27: Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?
A. Vì dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.
B. Vì dòng điện có khả năng làm tê liệt thần kinh.
C. Vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện.
D. Vì dòng điện có khả năng làm quay kim nam châm.
Câu 28: Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:
A. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch.
B. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian
C. Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này.
D. Nối cuộn dây thép với cực dương nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch.
Câu 29: Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng hóa học. 				B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng sinh lí. 				D. Tác dụng nhiệt.
Câu 30: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?
A. Thanh nung của nồi cơm điện. 		B. Rađiô (máy thu thanh).
C. Điôt phát quang (đèn LED). 		D. Ruột ấm điện. 
Câu 31: Cường độ dòng điện được kí hiệu là
A. V 		B. A 			C. U 			D. I
Câu 32: Phát biểu nào dưới đây là sai?
Đơn vị của hiệu điện thế là:
A. Vôn (V). 		B. Ampe (A). 	C. Milivôn (mV). 		D. Kilovôn (kV)
Câu 33: Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:
A. Kích thước của vôn kế
B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế.
C. Cách mắc vôn kế trong mạch.
D. Kim chỉ tại vạch số 0 của vôn kế.
Câu 34: Khi mắc ampe kế vào mạch điện thì cần chú ý điều gì sau đây?
A. Chốt âm của ampe kế mắc vào cực dương của nguồn điện và chốt dương mắc với bóng đèn.
B. Không được mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế trực tiếp vào nguồn điện.
C. Chốt dương của ampe kế mắc vào cực âm của nguồn điện và chốt âm mắc với bóng đèn.
D. Mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế vào hai cực của nguồn điện.
Câu 35: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một………………
A. Điện thế. 				B. Hiệu điện thế
C. Cường độ điện thế. 			D. Cường độ dòng điện
Câu 36: Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?
A. Xương bàn đạp. 	B. Xương đe. 	C. Xương búa. 	D. Xương đòn
Câu 37: Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là
A. hạch thần kinh. 	B. dây thần kinh. 	C. cúc xináp. 		D. nơron.
Câu 38: Tế bào nón tiếp nhận dạng kích thích nào dưới đây ?
A. Ánh sáng yếu và ánh sáng mạnh. 	B. Ánh sáng mạnh và màu sắc
C. Ánh sáng yếu và màu sắc. 		D. Cả ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu và màu sắc
Câu 39: Để bảo vệ hệ thần kinh, chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu
C. Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí
D. Đảm bảo giấc ngủ hằng ngày để phục hồi chức năng của hệ thần kinh sau thời gian làm việc căng thẳng
Câu 40: Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?
A. Tủy sống. 	B. Hạch thần kinh. 		C. Não trung gian. 		D. Tiểu não
Câu 41: Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết ?
A. Tuyến cận giáp. 	B. Tuyến yên. 	C. Tuyến trên thận. 	D. Tuyến sinh dục. 
Câu 42: Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào ?
A. Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ
B. Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ
C. Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ
D. Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ
Câu 43: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?
A. Tuyến sinh dục. 	B. Tuyến yên. 	C. Tuyến giáp. 	D. Tuyến tuỵ. 
Câu 44: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau ?
A. Insulin và canxitônin. 		B. Ôxitôxin và tirôxin
C. Insulin và glucagon. 			D. Insulin và tirôxin
Câu 45: Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?
A. Vú phát triển. 		B. Sụn giáp phát triển, lộ hầu
C. Hông nở rộng. 		D. Xuất hiện kinh nguyệt
Câu 46: Để phòng ngừa các bệnh ngoài da, biện pháp khả thi nhất là gì ?
A. Tránh để da bị xây xát. 			B. Luôn vệ sinh da sạch sẽ.
C. Bôi kem dưỡng ẩm cho da. 			D. Tập thể dục thường xuyên.
Câu 47: Vì sao vào mùa đông, da chúng ta thường bị tím tái ?
A. Tất cả các phương án còn lại.
B. Vì cơ thể bị mất máu do bị sốc nhiệt nên da mất đi vẻ hồng hào.
C. Vì nhiệt độ thấp khiến cho mạch máu dưới da bị vỡ và tạo nên các vết bầm tím.
D. Vì các mạch máu dưới da co lại để hạn chế sự toả nhiệt nên sắc da trở nên nhợt nhạt.
Câu 48: Thành phần nào dưới đây không nằm ở lớp bì ?
A. Tuyến nhờn. 		B. Mạch máu. 	C. Sắc tố da. 		D. Thụ quan. 
Câu 49: Bệnh nào dưới đây là một trong những bệnh ngoài da ?
A. Tả. 	B. Sốt xuất huyết. 		C. Hắc lào. 		D. Thương hàn. 
Câu 50: Trong cấu tạo của da người, thành phần nào chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau?
A. Cơ co chân long. 		B. Lớp mỡ. 		C. Thụ quan. 		D. Tầng sừng


